
UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỞNG CAO ĐẢNG Y TÉ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 01 - 2020
NGÀNH CAO ĐẲNG ĐIẺU DƯỠNG

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 
KHÓA 8 (2016 - 2018) - LỚP CĐĐDLT 8B

Theo Quyết định sổ: ...Ọ.Ậ/../QĐ-CĐYT ký ngày 06 tháng 01 năm 2020
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1 1660010229 K' Sang 24/08/1993 Kinh Việt Nam N am Đ ồng Nai 9,1 6,5 8 6,8 7,3 6,7 6,9 7 8 8 8,1 7,5 7,1 7,5 6,6 7,1 6,9 6,7 7,5 7,3 6,9 7,7 6,8 6,7 7 ,24 Khá



UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH Được CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 12 - 2019 • • • • 

NGÀNH TRUNG CÁP DƯỢC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC• • •

LỚP DƯỢC 2,5 N Ă M  - KHÓA 2 (2016 - 2019)

Theo Quyết định sổ: 03 /QĐ-CĐYT kỷ ngày 06 thảng 01 năm 2020

stt Mã HS Ho và tên Ngày sinh Noi sinh Giới
tính

Dân
tộc Quốc tịch

Kết quả toàn 
khỏa Điểm thi tốt nghiệp TB

tốt
nghiệp

xếp hạng 
tốt nghiệp

Ghi
chú

TBTK XLTK CT LT TH TB

1 1670060039 Hà Huy Hoàng Nam 25/08/1995 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 6,6 TBkhá 8,5 7,0 6,0 7,2 6,9 TB. Khá

Án định danh sách này có 01 (không một) học sinh. Đồng Nai, ngày 06 tháng 01 năm 2020' 

TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Quang



UBND TÌNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẨNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁM
Độc lập- T ự  do- H ạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 12 - 2019• • • •

NGÀNH TRUNG CẤP Dược HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
■ » •

LỚP DƯỢC 13B - KHÓA XIII (2014-2016)

Theo quyết định số: 0^/QĐ-CĐYT kỷ ngày 06 tháng 01 năm 2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY MÃ sv
Giói
tính Dân Quốc Noi

Kết quà 
toàn khóa

ĐIẺM THI 
TỐT NGHIẺP TBTN XHTN GHI

SINH tộc tịch sinh
TBTK XLTK CT LT TH TB

CHỦ

1 Bùi Thanh Phương (20/10/1982) 1470060092 Nam Kinh Việt Nam An Giang 6,0 TB khá 8,0 5,5 6,0 6,5 6,3 TB. Khá

Án định danh sách này có 01 (không một) học sinh.



UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG Được CÔNG NHẶN TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 12 - 2019 
NGÀNH TRUNG CẤP Dược HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

• • •

LỚP DƯỢC 2,5 NĂM - KHÓA 1 (2015 - 2018)

stt Mã HS Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giói
tính

Dân
tộc

Quốc tịch

Kết quả toàn 
khóa Điểm thi tốt nghiệp TB

tốt
nghiệ

p

xếp hạng 
tốt nghiệp

Ghi
chú

TBTK XLTK CT LT TH TB

1 1570060188 Nguyễn Trộng Ân 29/04/1992 Vĩnh Long N am Kinh Việt Nam 6,2 TBKhá 7,5 6,0 3,5 5,7 vắng thi HD-DL (KP)

Án định danh sách này có 01 (không một) học sinh. Đồng Nai, ngày 06 tháng 01 năm 2020 

TRƯỞNG

;a o

guyễn Hồng Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG Đ ư ợ c  CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 12 - 2019 
NGÀNH TRUNG CẤP Dược HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

LỚP DƯỢC 14A - KHÓA XIV (2015 - 2017)

Stt Mã HS Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính

Dân
tộc Quốc tịch

Kết quả toàn 
khóa Điểm thi tốt nghiệp TB

tốt
nghiệ

p

xếp hạng 
tốt nghiệp

Ghi
chú

TBTK XLTK CT LT TH TB

1 1570060150 Nguyễn Vũ Tố Chi 24/04/1994 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 5,9 T. bình 8,0 li 6,0 4,7 vắng thi LT (KP)

Ấn định danh sách này có 01 (không một) học sinh. Đồng Nai, ngày 06 thảng 01 năm 2020

tm >

Nguyên Hông Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tụ do- Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 12/2019
NGÀNH DƯỢC Sĩ TRUNG CẤP 

HỆ CHÍNH QUY  
KHÓA XIV (2015-2017)

Theo Quyết định số: 04 /QĐ-CĐYT ký ngày 06 tháng 01 năm 2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY
MÃ s V

Giởi
tính Dân Quốc Nơi

Kết quả 
toàn khóa

ĐIẾM THI 
TỐT NGHDẼP TBTN XHTN GHI

SINH tộc tịch sinh
TBTK XLTK CT LT TH TB

CHU

1 r p  À r p  ÁTrân Tuân Khanh
(29/10/1997) 1530060062

Nam Kinh Việt Nam
Đồng Nai

5.7 T.Bình
8.5

5.5 5.5
6.5

6.1 TB.Khá

2
Nguyễn Thị Ngọc Loan (16/08/1997) 1530060261 N ữ

Kinh Việt Nam
Đồng Nai

6.0 TB.Khá
6.0 5.0 5.5 5.5

5.8 T.Bình

Ắn định danh sách này có 02 (Không hai) học sinh. 

XỂP HẠNG TỐT NGHIỆP:

TB-Khá 1 50.00%

Trung Bình 1 50.00%



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TỂ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp- Tư do- Hạnh phức

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 12/2019 
NGÀNH DƯỢC Sĩ TRUNG CẤP

HỆ CHÍNH QUY  
KHÓA X V  (2016-2018) 

Theo Quyết định số: 04 /QĐ-CĐYT ký ngày 06 tháng 01 năm 2020

STT Họ và tên Ngày sinh M ãSV
Giới
tỉnh Dân

tộc
Quốc
tịch

Nơi
sinh

Kết quả 
toàn khỏa Điểm thi tổt ng • A lliệp TBTN XHTN Ghi chú

TBTK XLTK CT LT TH TB

1 Nguyễn Thị Lệ Trang (16/10/1996) 1630060006 N ữ Kinh Việt Nam Đồng Nai 6.6 TB.Khá 7.0 6.0 6.0 6.3 6.5 TB.Khá

2 Phan Văn Tuấn (22/07/1994) 1630060099 N am Kinh Việt Nam Đồng N ai 6.5 TB.Khá 8 5.5 7.0 6.8 6.7 TB.Khá

3 Nguyễn Phạm Phương Uyên (13/12/1998) 1630060065 N ữ Kinh Việt Nam Đồng Nai 6.2 TB.Khá 8.5 6.0 5.5 6.7 6.5 TB.Khá

4 Trần Thị Bích Thủy (14/07/1985) 1630050016 Nữ Kinh Việt Nam 7 Khá 8.0 6.5 6.0 6.8 6.9 TB.Khá

Ắn định danh sách này có 04 (Không bốn) học sinh. 

XẾP HẠNG TỐT NGHIỆP:

TB-Khá 100.00%

BiênMỏạ; ngày 06 thảng 01 năm 2020



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TỂ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 12/2019 
LƠP DƯỢC TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2

HỆ CHÍNH QUY  
KHÓA II (2017-2018)

Theo quyết định số: 05" /QĐ-CĐYT ký ngày 06 tháng 01 năm 2020

S T l HỌ VÀ TÊN
NGÀY
SINH

M ÃSV
Giới
tính

Dân
tộc

Quốc
tịch Quê quản

K
toí

ết quã 
in khóa

Điểm thi 
tốt nghiệp TBTN XHTN

G H I
CHÚTBTK XLTK LT TH TB

1 Lê Công Danh (29/09/1996) 1750060002 Nam Kinh Việt Nam Đồng Nai 6.1 TB.Khá 5.0 5.0 5.0 5.6 Trung bình

2 Nguyễn Thị N hư Quỳnh (14/12/1995) 1750060052 N ữ Kinh Việt Nam Nghệ An 6.2 TB.Khá 5.5 5.5 5.5 5.9 Trung bình

Ấn định danh sách này có 02 (Không hai) học sinh.

XẾP HẠNG TỐT NGHIỆP:

Nguyên Hông Quang



ƯBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phức

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 12/2019 
LƠP DƯỢC TRƯNG CẤP VĂN BẰNG 2

HỆ CHÍNH QUY  
KHÓA m  (2018-2019)

Theo quyết định số: 0 5” /QĐ-CĐYT ký ngày 06 tháng 01 năm 2020

ỉ HỌ VÀ TÊN
NGÀY
SINH

M Ã SV
Giới
tính

Dân
tộc

Quốc
tịch

Quê quán

Kết quả 
toàn khóa

Điểm thi 
tốt nghiệp TBTN XHTN

G H I
CHÚTBTK XLTK LT TH TB

1 Nguyễn Thị Thúy Loan (10/08/1992) 1852010010 N ữ Kinh Việt Nam Bình Định 6.2 T B -K há 5.0 6.5 5.8 6.1 TB-Khá

2 Tạ Thị Phương Uyên (26/05/1997) 1852010032 Nữ Kinh Việt Nam Tiền Giang 6.3 TB -K há 5.0 6.0 5.5 6.0 TB-Khá

Ẩn định danh sách này có 02 (Không hai) học sinh. 
XẾP HẠNG TỐT NGHỆP:

Nguyễn Hồng Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH Đ ư ợ c  CÔNG NHÂN TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 12/2019 
NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA- LỚP YS 21

HỆ CHÍNH QUY

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH MÃSV Giới

tình
Dân
tộc

Quốc
tịch Quê quán

Kêt quả 
toàn khốa Điểm thi tốt nghiệp TBTN XHTN GHI

CHỦTBTK XLTK CT LT TH

1 Hồng Thị Ngọc Bích (24/06/1999) 1730030013 Nữ Hoa Việt Nam Đồng Nai 7.1 Khá 8.0 7.5 8.0 7.5 Khá

2 Võ Anh (12/08/1999) 1730030056 Nam Kinh ViêtNam Đồng Nai 6.5 TB.Khá 8.0 7.5 7.0 6.8 TB.Khá

3 Phạm Duy Đức (09/02/1994) 1730030057 Nam Kinh Việt Nam Đồng Nai 6.7 TB.Khá 7.5 7.5 8.0 7.3 Khá

4 Huỳnh Quỳnh Như (16/05/1999) 1730030079 Nữ Kinh Viêt Nam Đồng Nai 7.0 Khá 8.5 7.0 7.0 7.0 Khá

Ắn định danh sách này có 04 (Không bốn) học sinh. 

XÊP HẠNG TỒT NGHIỆP:

Khá 3 75.00%

TB-Khá 1 25.00%

Biên J:ỉỏ(ỉ. ngày 06 tháng 01 năm 2020
^ - ' € ® \ trương
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Nguyễn Hồng Quang


